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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu 

Các Thẩm phán:  Ông Lê Hoài Nam 

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết                          

- Thư ký phiên tòa:  Bà Ngô Thu PH -Th     T   án nh n d n t nh N   

 ịnh   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:  

                              Bà Tống Thị Thúy - Kiể  sát viên  

 Ngày 05 tháng 6 n   2019 tại tr  s  Toà án nh n d n t nh N    ịnh   t 

   phúc th   công  h i v  án h nh s  phúc th   th     số 26/2019/TLPT- HS 

ngày 08 tháng 4 n   2019 do có  háng cáo củ  bị cáo đối với bản án h nh s  sơ 

th   số 50/2019/HS-ST ngày 01-3-2019 củ  T   án nh n d n thành phố Nam 

 ịnh, t nh N    ịnh  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Xu n  , sinh n   1989; nơi c  trú: Xó  5,  ã N, huyện N, t nh 

N    ịnh; nghề nghiệp: T  do; Tr nh độ v n hó : 12/12; d n tộc: Kinh; giới 

tính: N  ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N  ; con ông: Trần V n Ch, sinh 

n   1963 và bà Cù Thị L, sinh n   1966; vợ: M i Thị Thu H, sinh n   1993; 

có 02 con: Con  ớn sinh n   2017, con nhỏ sinh ngày 23-02-2019; tiền án, tiền 

s : Không; bị áp d ng biện pháp ng n chặn cấ  đi  hỏi nơi c  trú từ ngày 03-

12-2018. Có  ặt  

- Bị hại:  

1  Chị  ào Thị S, sinh n   1975; nơi c  trú: Xó  2B  ã H, huyện H, t nh 

N    ịnh  Có  ặt  

2. Chị  ào Thị H; sinh n   1975, trú tại: Xó  2B, Xó  2B  ã H, huyện H, 

t nh N    ịnh (đã chết)  

- Những người đại diện hợp pháp của người bị hại Đào Thị H:  
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1  Ông  ào Th nh B, sinh n   1950 (bố đẻ chị  ào Thị H) 

2  Bà Phạ  Thị M, sinh n   1950 ( ẹ đẻ chị  ào Thị H). 

Cùng c  trú tại: Xó  2A  ã H, huyện H, t nh N    ịnh. 

3   Anh Phạ  V n L, sinh n   1973 (chồng chị  ào Thị H) 

4   Cháu Phạ  V n  , sinh n   1997 (con chị  ào Thị H) 

5   Cháu Phạ  V n Th, sinh n   2000 (con chị  ào Thị H) 

Cùng c  trú tại: Xó  2B  ã H, huyện H, t nh N    ịnh. 

 Những ng ời đại diện hợp pháp củ  chị  ào Thị H vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên t  , nội dung 

v  án đ ợc tó  tắt nh  s u: 

Khoảng 09 giờ ngày 28-10-2018 Trần Xu n   (có giấy ph p  ái  e theo 

quy định) đến nhà  nh  ỗ Th nh T, trú tại: 6/64D T, ph ờng T, thành phố N   

 ịnh   ợn  nh T chiếc  e ô tô BKS: 18A-093 21 đi về thị trấn N, huyện N, t nh 

N    ịnh chơi với bạn  

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày,   điều  hiển ô tô về nhà theo đ ờng 55  

S u đó,   điều  hiển ô tô đi vào đ ờng Lê   Thọ theo h ớng đi về đ ờng  , 

thành phố N  Khi đi đến đoạn gần    151 +200 đ ờng Lê  ức T thuộc đị  bàn  ã 

N, thành phố N (đoạn này  à đ ờng h i chiều   giữ  có dải ph n cách cứng, 

đ ờng trải nh   phẳng),   điều  hiển  e đi theo chiều đ ờng bên phải theo 

h ớng đi, chiều đ ờng này rộng 10 , giữ  có vạch sơn trắng  ẻ đứt đoạn chi  

 à  h i  àn đ ờng  Làn đ ờng sát dải ph n cách rộng 4,1 ,  àn đ ờng c n  ại 

rộng 5,9 , tầ  nh n  hông bị che  huất,  ật độ gi o thông vắng    điều  hiển xe 

chạy với tốc độ 50  /h đi trên  àn đ ờng thứ h i tính từ dải ph n cách r   Lúc 

này, phí  tr ớc cùng chiều với  e   có chị  ào Thị H đ ng điều  hiển  e  ô tô 

BKS: 18F3-1086 ch  s u  à chị  ào Thị S và h i b o tải cau  Chị H đi trên cùng 

 àn đ ờng  e   đ ng đi và cách   p đ ờng bên phải  hoảng 3   Lúc này,  ặc 

dù    hông s  d ng tín hiệu đèn c i để  in v ợt và  hoảng cách v ợt  hông 

đả  bảo nh ng vẫn t ng g  điều  hiển  e ô tô v ợt trái  e  ô tô củ  chị H. Khi 

 hoảng cách giữ  h i  e cách nh u  hoảng 4-5m,   phát hiện  hoảng cách v ợt 

 hông đả  bảo, nên đánh  ái s ng trái để tránh nh ng  hông  ịp,  ặt ngoài chắn 

đà và ốp c   đèn ph  chiếu sáng phía tr ớc bên phải  e   đ   vào giá  i   oại 

t  chế để hàng đ ợc  ắp   phí  đuôi  e và phần giả  sóc, giá để ch n ng ời 

ngồi s u bên trái củ   e  ô tô, đ y  e  ô tô củ  chị H thẳng về phí  tr ớc 

 hoảng 40  và v  vào cột  ốc    ề đ ờng bên phải  Chị H và chị S bị ngã 

 uống đ ờng cùng chiếc  e  áy  Chị S bị s ng nề   vùng đ nh đầu, đùi phải, 

bàn ch n phải, c n chị H bị gẫy cổ và t  vong tại hiện tr ờng  

S u  hi g y t i nạn   vẫn tiếp t c điều  hiển  e ô tô chạy  hỏi hiện tr ờng 

đến  hu v c cầu T, thành phố N th  dừng  ại,  ấy  ốp d  ph ng trên  e ô tô t  th y 

 ốp rồi đi  e về nhà  Ông Trần V n Ch (bố đẻ  ), phát hiện  e ô tô bị h  hỏng, 
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hỏi  ,   nói với ông Ch  à vừ  g y r  t i nạn tại đ ờng Lê  ức T  S u đó, ông Ch 

 huyên nhủ, động viên và đ     đến Cơ qu n cảnh sát điều tr -Công  n thành 

phố N    ịnh đầu thú  hoảng 19 giờ cùng ngày  

Cơ qu n Cảnh sát điều tr -Công  n thành phố N    ịnh tiến hành  há  

nghiệ  hiện tr ờng,  há  nghiệ  t  thi và  ấy  ẫu  áu củ    tiến hành tr ng 

cầu Trung t   giá  định pháp y t nh N    ịnh giá  định nồng độ cồn (nồng độ 

Eth no )  Ngày 30-10-2018, Trung t   pháp y t nh N    ịnh  ết  uận giá  định 

pháp y về hó  pháp số 238/2018/HP,  ết  uận: Nồng độ cồn trong  áu củ     à: 

0,0mg/ml. 

Ngày 28-10-2018, Cơ qu n cảnh sát điều tra-Công  n thành phố N    ịnh 

tr ng cầu Trung t   pháp y t nh N    ịnh  ác định nguyên nh n dẫn tới t  vong 

và cơ chế h nh thành vết tH củ  chị H  Ngày 01-11-2018, Trung t   pháp y t nh 

N    ịnh có bản  ết  uận giá  định pháp y về t  thi số 69/18/TT,  ết  uận: 

Nguyên nh n t  vong củ  chị  ào Thị H  à: Gãy vỡ đốt sống cổ C2, gãy phức tạp 

1/3 giữ    ơng đùi phải  Cơ chế h nh thành vết tH: Do cơ thể bị v  đập với vật 

cứng  hông bằng phẳng g y tH tích dẫn đến t  vong  

Ngày 09-11-2018, Cơ qu n cảnh sát điều tra-Công  n thành phố N    ịnh 

tr ng cầu Trung t   pháp y t nh N    ịnh giá  định tỷ  ệ tH tích và cơ chế h nh 

thành vết th ơng củ  chị S  Ngày 19-11-2018, Trung t   pháp y t nh N    ịnh 

có bản  ết  uận giá  định pháp y về th ơng tích số 243/18/TgT,  ết  uận: Tỷ  ệ 

tổn th ơng cơ thể do th ơng tích g y nên củ  chị  ào Thị S  à 02%  Cơ chế h nh 

thành vết th ơng: Do cơ thể bị v  đập với vật cứng  hông bằng phẳng g y nên 

th ơng tích  Chị S đã nhất trí với  ết  uận giá  định này  

Tại Cơ qu n cảnh sát điều tr -Công  n thành phố N    ịnh,   đã  h i 

nhận hành vi điều  hiển ph ơng tiện th   gi  gi o thông g y r  t i nạn nh  trên  

Về d n s :   đã bồi th ờng cho các gi  đ nh ng ời bị hại nh  s u:  

- Gi  đ nh chị  ào Thị H  à 130 000 000đồng,  nh Phạ  V n L  à chồng 

chị H đại diện gi  đ nh đã nhận số tiền trên,  hông yêu cầu g  thê  và có đơn  in 

 iễn truy cứu trách nhiệ  h nh s  đối với  . 

- Chị  ào Thị S  à 12 000 000đồng, chị S đã nhận số tiền trên,  hông yêu 

cầu g  thê  và có đơn  in  iễn truy cứu trách nhiệ  h nh s  đối với   . 

Về vật chứng củ  v  án: Chiếc  e ô tô BKS: 18A-093 21  à tài sản hợp 

pháp củ   nh  ỗ Th nh T, cơ qu n điều tr  đã trả  ại cho  nh T, anh T đã nhận  ại 

và  hông đề nghị g   Chiếc  e  ô tô BKS: 18F3-1086  à tài sản hợp pháp củ   nh 

Phạ  V n L, quá tr nh điều tr   nh L  hông yêu cầu định giá, cơ qu n điều tr  đã 

trả  ại cho  nh L, anh L đã nhận  ại và  hông đề nghị g  thiệt hại về chiếc  e  áy 

BKS: 18F3-1086. 

Tại bản án h nh s  sơ th   số 50/2019/HS-ST ngày 01-3-2019 củ  T   án 

nh n d n thành phố N    ịnh  t nh N    ịnh đã quyết định. Tuyên bố bị cáo 

Trần Xu n   phạ  tội: “Vi phạ  quy định về th   gi  gi o thông đ ờng bộ”  
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 - C n cứ điể  c  hoản 2  iều 260; điể  b, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51; 

 hoản 1  iều 54 củ  Bộ  uật H nh s : 

 - X  phạt bị cáo Trần Xu n   18 (  ời tá ) tháng tù  Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi thi hành án  

Ngoài r , án sơ th   c n tuyên       vật chứng, quyền  háng cáo. 

Ngày 06-3-2019 bị cáo Trần Xu n    háng cáo  in giả  nhẹ h nh phạt và 

 in h  ng án treo  

Tại phiên t   phúc th  : Bị cáo   giữ nguyên nội dung  háng cáo  in 

đ ợc h  ng án treo và tr nh bày hoàn cảnh gi  đ nh  hó  h n, bị cáo đ ng nuôi 

con nhỏ, bản th n bị cáo ch   có tiền án, tiền s , bị cáo đã bồi th ờng cho bị 

hại, các bị hại đều  in cho bị cáo đ ợc h  ng án treo, ông nội bị cáo  à chiến sỹ 

cách  ạng bị tù đầy  

Ng ời bị hại chị S tr nh bày: Ngày 28-10-2018 chị H điều  hiển  e  ô tô 

ch  chị và đằng s u ch  h i b o tải c u, yên  e  áy có gắn đèo hàng bằng sắt  

Khi  ảy r  t i nạn chị H điều  hiển  e  áy đi gần vạch sơn trắng  ẻ đứt đoạn và 

chị  ác định chị H điều  hiển  e  áy cũng có  ột phần  ỗi  S u  hi  ảy ra tai 

nạn bị cáo đã bồi th ờng thiệt hại cho chị và gi  đ nh chị H, n y gi  đ nh bị hại 

coi bị cáo   nh  con đẻ trong gi  đ nh, hoàn cảnh gi  đ nh bị cáo  hó  h n đề 

nghị Hội đồng   t    cho bị cáo   đ ợc h  ng án treo  

 ại diện Viện  iể  sát nh n d n t nh N    ịnh tr nh bày  ết  uận về v  

án: Cấp sơ th      bị cáo Trần Xu n   về tội “Vi phạ  quy định về th   gi  

gi o thông đ ờng bộ” theo điể  c  hoản 2  iều 260 củ  Bộ  uật H nh s   à 

đúng ng ời, đúng tội  C n cứ hành vi phạ  tội, nh n th n bị cáo ch   có tiền án 

tiền s , bị cáo đã bồi th ờng cho bị hại và ng ời đại diện hợp pháp củ  chị H có 

đơn  in cho bị cáo đ ợc h  ng án treo, chị S có  ặt tại phiên t    in cho bị cáo 

đ ợc h  ng án treo  Mặt  hác, ng ời bị hại có  ột phần  ỗi  hi  ảy r  t i nạn bị 

hại ch  hàng cồng  ềnh, đi ch   đứng phần đ ờng củ    nh, bị cáo có nơi c  

trú rõ ràng, đề nghị Hội đồng giữ nguyên  ức h nh phạt đối với bị cáo    à 18 

tháng tù nh ng cho h  ng án treo, thời gi n th  thách gấp đôi  

Bị cáo Trần Xu n   nói  ời s u cùng bị cáo đã  n hận về hành vi phạ  tội 

đề nghị Hội đồng   t    cho bị cáo đ ợc h  ng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, c n cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã 

đ ợc tr nh t ng tại phiên t  , Hội đồng   t    nhận định nh  s u: 

[1]  ơn  háng cáo củ  bị cáo  à  trong hạn  uật định, đ ợc Hội đồng   t 

    e    t theo tr nh t  tố t ng phúc th     

[2] X t  háng cáo củ  bị cáo thấy: Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 28-10-

2018 Trần Xu n   (có giấy ph p  ái  e theo quy định) điều  hiển  e ô tô BKS: 

18A-093 21 đi trên đ ờng Lê  ức Th h ớng về đ ờng  ,  ã N, thành phố N,  hi 

đi đến đoạn K  151 + 200 thuộc đị  bàn  ã N, thành phố N do thiếu qu n sát, 
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 hông s  d ng c i  e và điều  hiển  e v ợt trái  hông đả  bảo  hoảng cách đã 

g y r  t i nạn gi o thông  à  chết 01 ng ời  à chị  ào Thị H và g y tổn th ơng 

cơ thể cho chị  ào Thị S với tỷ  ệ tH tật  à 02%  Cấp sơ th      bị cáo Trần 

Xu n   về tội “Vi phạ  quy định về th   gi  gi o thông đ ờng bộ” theo điể  

c  hoản 2  iều 260 củ  Bộ  uật H nh s   à đúng ng ời, đúng tội  

[3] Trong quá tr nh điều tr  và tại phiên t   bị cáo có thái độ thành  h n 

 h i báo,  n n n hối cải đối với hành vi phạ  tội củ    nh, s u  hi g y án bị 

cáo đã r  đầu thú, bị cáo đã t  nguyện bồi th ờng  hắc ph c hậu quả cho ng ời 

bị hại, ng ời bị hại  in  iễn trách nhiệ  h nh s  cho bị cáo  Các t nh tiết giả  

nhẹ đ ợc quy định tại điể  b,s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51 BLHS. Tại cấp phúc 

th  , ng ời đại diện hợp pháp củ  ng ời bị hại  ào Thị H vắng  ặt tại phiên 

t   nh ng có đơn  in cho bị cáo đ ợc h  ng án treo, ng ời bị hại  ào Thị S có 

 ặt tại phiên t   th  thiết đề nghị Hội đồng   t    cho bị cáo   đ ợc h  ng án 

treo  Mặt  hác, c n cứ vào biên bản  há  nghiệ  hiện tr ờng, c n cứ vào bản 

ảnh ch p tại hiện tr ờng và c n cứ vào  ời tr nh bày củ  chị S và  ời tr nh bày 

củ  bị cáo  , có c n cứ  ác định chị H điều  hiển  e  ô tô ch  chị S và phí  s u 

c n ch  h i b o tải c u, đi cách  ề đ ờng  hoảng 3  trong đó  hoảng cách từ 

vạch sơn trắng  ẻ đứt đoạn đến  ề đ ờng  à 5,9   Nh  vậy, chị H đã điều  hiển 

 e  ô tô đi  hông đúng phần đ ờng quy định và ch  hàng cồng  ềnh  à vi phạ  

 hoản 1  iều 9; điể  d  hoản 3  iều 30 Luật gi o thông đ ờng bộ nên Hội 

đồng   t     ác định bị hại có  ột phần  ỗi, đ y  à những t nh tiết  ới phát sinh 

tại cấp phúc th   đ ợc quy định tại  hoản 2  iều 51 BLHS, Hội đồng   t    

 e    t, c n nhắc hành vi phạ  tội củ  bị cáo, các t nh tiết giả  nhẹ trách 

nhiệ  h nh s , nh n th n củ  bị cáo ch   có tiền án, tiền s , bị cáo có nơi c  trú 

rõ ràng, ng ời bị hại cũng có  ột phần  ỗi,   t thấy  hông cần thiết phải bắt bị 

cáo chấp hành h nh phạt tù  à cho bị cáo đ ợc h  ng án treo với thời gi n th  

thách  à 36 tháng để giáo d c cải tạo bị cáo và ph ng ngừ  chung   

[4] Do s   án sơ th   bị cáo  hông phải nộp án phí h nh s  phúc th  . 

  [5] Các quyết định  hác củ  bản án sơ th    hông có  háng cáo,  háng 

nghị đã có hiệu   c pháp  uật, Hội đồng   t    phúc th    hông  e    t  

V  các  ẽ trên, 

C n cứ điể  b  hoản 1  iều 355 Bộ  uật tố t ng h nh s   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Xu n   phạ  tội: “Vi phạ  quy định về th   

gi  gi o thông đ ờng bộ”  

  C n cứ điể  c  hoản 2  iều 260; điể  b, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51; 

 hoản 1  iều 54;  iều 65 Bộ  uật H nh s : 

  X  phạt bị cáo Trần Xu n   18 (  ời tá ) tháng tù nh ng cho h  ng 

án treo thời gi n th  thách  à 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc th  . 
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Gi o bị cáo   cho Ủy b n nh n d n  ã N, huyện N , t nh N    ịnh giá  

sát, giáo d c trong thời gi n th  thách  Tr ờng hợp ng ời đ ợc h  ng án treo 

th y đổi nơi c  trú th  th c hiện theo quy định củ  pháp  uật về thi hành án h nh 

s   Trong thời gi n th  thách, ng ời đ ợc h  ng án treo cố   vi phạ  nghĩ  v  

02  ần tr   ên, th  T   án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc h  ng án treo phải 

chấp hành h nh phạt tù củ  bản án đã cho h  ng án treo   

2. Án phí h nh s  phúc th   bị cáo  hông phải nộp. 

3. Các quyết định  hác củ  bản án sơ th    hông có  háng cáo,  háng 

nghị đã có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

Bản án phúc th   có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án  

Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật 

thi hành án d n s  th  bị cáo có quyền t  nguyện thi hành án hoặc bị c ỡng chế 

thi hành án  Thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy định tại  iều 30 Luật 

thi hành án d n s   

 

N i nh n: 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKS-CA t nh N    ịnh; 

- TAND-VKS-Công  n TP N    ịnh;  

- Chi c c THADS TP N    ịnh; 

- UBND  ã N; 

- L u hồ sơ, VP  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

V  Th  Th  

 


